DANH SÁCH 
Sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp an toàn thông tin đạt danh hiệu 
“Chìa khóa vàng” 2021
(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-VNISA ngày 06/12/2021 của Chủ tịch 
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam)

1.  Hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc
	STT
	TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung cho Doanh nghiệp
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

	2
	Giải pháp tường lửa ứng dụng Web
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	3
	Phần mềm Hệ thống giám sát tập trung và điều phối phản ứng sự cố An toàn thông tin chủ động CMC
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

	4
	Giải pháp giám sát an ninh mạng
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	5
	Giải pháp phân tích hành vi bất thường
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	6
	Giải pháp giám sát, cảnh báo tấn công trên lớp mạng
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	7
	Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	8
	Giải pháp điều phối, tự động hóa và phản ứng an ninh mạng.
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội


2. Hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”
	STT
	TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Giải pháp làm việc từ xa an toàn.
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	2
	CyStack Web Security
	Công ty cổ phần CyStack Việt Nam

	3
	Trình quản lý mật khẩu Locker
	Công ty cổ phần CyStack Việt Nam

	4
	Phần mềm Bkav Privileged Access Management
	Công ty Cổ phần Bkav

	5
	Giải pháp quản lý sự kiện và bảo mật thông tin VSIEM
	Công ty cổ phần công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS

	6
	Tường lửa ứng dụng web CMC
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

	7
	Phần mềm- Nền tảng ký số CA2
	Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

	8
	Giải pháp cập nhật tri thức an ninh mạng.
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	9
	Giải pháp phát hiện và phản ứng gian lận tài chính.
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	10
	Giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác
	Tổng công ty viễn thông Mobifone

	11
	Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT
	Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam

	12
	Hệ thống ngăn chặn URL độc hại
	Phòng thí nghiệm trọng điểm an toàn thông tin/ Bộ Tư lệnh 86

	13
	Phần mềm Bkav Network Access Control
	Công ty Cổ phần Bkav

	14
	Hệ thống ngăn chặn kết nối độc hại.
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	15
	Hệ thống chống rò rỉ dữ liệu
	Học viện Kỹ thuật Quân sự


3. Hạng mục “Giải pháp Nền tảng ATTT tiêu biểu cho Chuyển đổi số”
	STT
	TÊN DỊCH VỤ / GIẢI PHÁP
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	WhiteHub – Nền tảng bảo mật cộng đồng
	Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam


4. Hạng mục “Giải pháp Giao dịch Điện tử An toàn”
	STT
	TÊN DỊCH VỤ / GIẢI PHÁP
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Hệ thống hợp đồng điện tử VNPT
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

	2
	Hóa đơn điện tử an toàn MIFI
	Công ty Cổ phần Mắt bão


5. Hạng mục “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu”
	STT
	TÊN DỊCH VỤ / GIẢI PHÁP
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Dịch vụ Săn tìm mối nguy An toàn thông tin
	Công ty An ninh mạng Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

	2
	Dịch vụ Giám sát An ninh An toàn thông tin CMC SOC
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC

	3
	Dịch vụ giám sát và vận hành An toàn thông tin (VNCS)
	Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS)

	4
	Giải pháp kiểm thử xâm nhập thế hệ mới
	Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam

	5
	Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng
	Công ty An ninh mạng Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	6
	Dịch vụ giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng
	Công ty An ninh mạng Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

	7
	Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng (MISOFT)
	Công ty Cổ phần Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (MISOFT)

	8
	Dịch vụ đánh giá kiểm thử xâm nhập
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC


6. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá An toàn thông tin mạng”
	STT
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	2
	Công ty cổ phần Phát triển Phần mềm và Hỗ trợ công nghệ

	3
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

	4
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC


7. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng”                                   
	STT
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

	2
	Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

	3
	Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC  

	4
	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT 

	5
	Công ty Cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Vietnam


8. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số”
	STT
	TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP

	1
	Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

	2
	Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

	3
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 


